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QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định biên soan ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH
  
 Căn cứ Quyết định số 5195/QĐ-GDĐT ngày 19/09/2006 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh;


 Căn cứ Quyết định số 673/2007/UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh;


 Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;


 Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng; Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Thông tư số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần.

Điều 2. Quy định này được áp dụng cho từ năm học 2015-2016.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng  Khảo thí-Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đào tạo-Khoa học công nghệ, Thanh tra-Pháp chế, Công nghệ thông tin, Tài chính - Kế toán, Trưởng các bộ môn và Giảng viên trong toàn Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
Ban hành theo Quyết định số  135/ QĐ-CĐYT  ngày  13/ 11 /2015, của 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Phần 1
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi áp dụng



Quy định này áp dụng đối với tất cả các trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, vừa làm vừa học, các hình thức đào tạo tập trung, liên thông, văn bằng 2 và áp dụng đối với các giảng viên tham gia thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong Nhà trường.

Điều 2. Mục tiêu công tác biên soạn ngân hàng câu hỏi thi


1. Chuẩn hóa kiến thức, kĩ năng của học phần.


2. Đổi mới phương pháp dạy nhằm hình thành năng lực tư duy cho học sinh 
sinh viên (HSSV) thông qua thu thập, phân tích, xử lí thông tin, giải quyết vấn đề.


3. Đánh giá học phần một cách khách quan, chính xác, công bằng, tránh tiêu 
cực có thể phát sinh. 


4. Đánh giá được chất lượng giáo dục của giảng viên về cả chất lượng và 
khối lượng giảng dạy.



5. Góp phần đạt tới chuẩn mực chung trong đánh giá các học phần ở các loại 
hình đào tạo khác nhau.


Điều 3. Các hình thức ngân hàng câu hỏi thi 

Tùy thuộc vào đặc thù và tính chất học phần các bộ môn và giảng viên có thể lựa chọn một trong các dạng thức ngân hàng câu hỏi thi như sau:


1. Ngân hàng câu hỏi thi tự luận.




2. Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm.


3. Ngân hàng câu hỏi chuẩn để thi vấn đáp.


4. Ngân hàng các bài tập lớn, đồ án môn học, ...

Điều 4. Giá trị sử dụng 

                
Ngân hàng câu hỏi thi phải có giá trị sử dụng trong khoảng 04 năm. Trong quá trình sử dụng các giảng viên, bộ môn tổ chức đánh giá chất lượng ngân hàng đã sử dụng để kịp thời bổ sung, điều chỉnh sao cho đảm bảo chất lượng đề thi.


Điều 5. Quy định số câu hỏi thi tối thiểu và mức điểm câu hỏi thi
         1. Các học phần thi tự luận: Giảng viên xây dựng bộ câu hỏi ôn tập, số lượng và thời gian làm bài mỗi câu đủ để xây dựng 05 đề thi, trừ các học phần chỉ có 01 ĐVHT lí thuyết xây dựng 03 đề thi (Nội dung giữa các đề thi hoàn toàn không được trùng nhau); thời gian làm bài: 60 phút đối với các học phần có từ 01 đến 03 đơn vị học trình (ĐVHT), 90 phút nếu học phần có trên 03 ĐVHT.
         

2. Các học phần thi trắc nghiệm: Số lượng test tối thiểu đối với trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên 15 test/ 01 tiết giảng trên lớp; trình độ đào tạo trung cấp 10 test/ tiết giảng trên lớp.

         

3. Các học phần thi vấn đáp: Số lượng câu hỏi thi tối thiểu là 05 câu hỏi cho 01 tiết giảng trên lớp.

4. Các học phần được chọn hình thức đánh giá học phần qua bài tập lớn, viết thu hoạch, tiểu luận, đồ án, ...thì các giảng viên chọn số lượng đề cần thiết trên cở sở số câu hỏi thi tự luận và đảm bảo mức bao quát toàn bộ hoặc các phần chính của học phần và có thể thực hiện theo nhóm tối đa không quá 04 sinh viên.


Điều 6. Các học phần không xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
         

1. Các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng. Giảng viên xây dựng nội dung thi kết thúc học phần thông qua bộ môn để trình Hiệu trưởng duyệt, với 02 phần thi:


a) Kiến thức chung: Giảng viên soạn câu hỏi thi vấn đáp, số lượng câu hỏi thi theo khối lượng kiến thức đã được học để xây dựng;

b) Kỹ năng thực hành: Giảng viên biên sọan quy trình các kỹ thuật, bảng kiểm để đánh giá học sinh sinh viên, số lượng kỹ thuật theo nội dung chương trình học tập.  

         

2. Các học phần thí nghiệm, thực hành dược, xét nghiệm, thực hành kỹ năng tiền lâm sàng, lâm sàng, thực tập cộng đồng, thực tập tốt nghiệp. Giảng viên xây dựng Quy trình kỹ thuật, Bảng kiểm, Chỉ tiêu hoặc Tiêu chí đánh giá học sinh sinh viên, theo đối tượng, ngành học, bậc học và khối lượng kiến thức để xây dựng. 



3. Các học phần đặc thù khác do bộ môn đề xuất được Hiệu trưởng phê duyệt.

Điều 7. Định mức chi

Theo Quyết định của Hiệu trưởng về Quy chế chi tiêu nội bộ.

Phần 2
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI


Điều 8. Lập kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi
 


Vào đầu năm học mới các bộ môn (Tuần lễ đầu của tháng 8 hàng năm), bộ môn lập kế hoạch xây dựng mới và hiệu chỉnh bộ đề thi cho từng học phần cụ thể trình Hiệu trưởng phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt, bộ môn phân công cụ thể cho giảng viên hoặc nhóm giảng viên thực hiện kế hoạch.

Điều 9. Quy trình xây dựng mới và điều chỉnh ngân hàng đề thi

 

 Bộ môn phân công cán bộ giảng dạy biên soạn và phản biện ngân hàng câu hỏi thi, cung cấp cho giáo viên đề cương chi tiết, giáo trình chính của học phần; 

Giảng viên được phân công biên soạn chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý, phản biện ngân hàng câu hỏi thi phải căn cứ vào quy trình biên soạn câu hỏi, mục tiêu (Chuẩn đầu ra) của học phần, năng lực, kĩ năng cần đánh giá và ngân hàng các câu hỏi thi (theo nội dung, chương trình, đề cương chi tiết về đào tạo đã được phê duyệt), số lượng câu hỏi theo số tiết của từng bài giảng cụ thể trong chương trình chi tiết
 

Thông qua bộ môn hoặc nhóm giảng viên giảng dạy học phần;
 

Giảng viên hoàn chỉnh và nộp phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục có trách nhiệm kiểm duyệt bộ câu hỏi của giảng viên gửi đến để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Điều 10. Sử dụng ngân hàng câu hỏi thi

         

1. Ngân hàng câu hỏi thi được quản lí và sử dụng tại bộ môn quản lí học phần, giảng viên dạy học phần công bố cho học sinh biết trước khi kết thúc thời gian giảng dạy. Riêng câu hỏi trắc nghiệm nếu số lượng câu hỏi thi đạt tiêu chuẩn như quy định ở khoản 2 điều 5, Giảng viên dạy học phần poto bộ câu hỏi (Không bao gồm cả đáp án) đã được thẩm định công bố cho học sinh sinh viên ôn tập. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện quản lí ngân hàng đề thi của Trường;
2. Đối với ngân hàng câu hỏi thi tự luận: 

a) Phương án 1: Giảng viên dạy học phần xây dựng đề thi theo quy định ở khoản 1 điều 5 Quy định này, in đề thi đóng gói niêm phong; Chậm nhất 01 ngày trước ngày thi theo kế hoạch đào tạo, giảng viên gửi về thường trực Hội đồng thi kết thúc học phần. Thường trực Hội đồng thi cho đại diện học sinh chọn ngẩu nhiên một đề hoặc hai đề (Chẳn, lẽ) để thi;
b) Phương án 2: Bộ câu hỏi ôn tập đã được kiểm duyệt lưu trử trong phần mềm quản lí ngân hàng đề. Trước giờ thi, thường trực Hội đồng thi cho rút đề thi ngẩu nhiên từ phần mềm để để tổ chức thi;
3. Đối với ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm, việc cấu trúc đề thi theo quy định thời gian: 30 giây/test Đúng/Sai và 01 phút/test nhiều lựa chọn…; số lượng test cho một đề thi đúng với thời gian thi từ 45 đến 60 phút. Những học phần có từ 01 đến 03 ĐVHT thời gian 45 phút, học phần có hơn 03 ĐVHT có thời gian 60 phút. Câu hỏi thi phải được lựa chọn tất cả các dạng theo tỉ lệ như nhau, đề thi được chọn ngẩu nhiên số các câu hỏi trong tất cả các dạng, các mức độ khó/dễ;
4. Thi kết thức học phần Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh;
a) Phần thi lí thuyết: Học sinh sinh viên được bốc thăm ngẩu nhiên 01 câu hỏi hoặc 01 chủ đề, thời gian chuẩn bị trong 05 phút và trình bày trước 02 cán bộ chấm thi;
b) Phần thi thực hành: Học sinh sinh viên bốc thăm ngẩu nhiên 01 kỹ thuật và tiến hành theo tuần tự các bước, 02 cán bộ chấm thi theo dõi bảng kiểm để đánh giá học sinh sinh viên;
Tỷ lệ đánh giá giữa các phần cho điểm thi học phần do giảng viên để xuất trong chương trình chi tiết học phần đã được thông qua thông qua Hội đồng Nhà trường.
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